
UBND TỈNH TRÀ VINH 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-STNMT Trà Vinh, ngày       tháng 4 năm 2024 
 

THÔNG BÁO 
Về việc mời chào giá thiết bị xét chỉ định thầu 

Gói thầu số 01 - Mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ thông tin 
Thuộc Kế hoạch Duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và 

môi trường năm 2024 

 

Kính gửi: Quý công ty/doanh nghiệp. 

 

Căn cứ Công văn số 856/UBND-CNXD ngày 27/02/2024 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch duy trì, vận hành hệ thống thông tin 
ngành tài nguyên và môi trường năm 2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-STNMT ngày 18/01/2024 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Trà Vinh về duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên 
và môi trường năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-STNMT ngày 01/3/2024 của Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt dự toán kinh phí Kế hoạch: Duy 
trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường năm 2024; Tên dịch vụ 
sự nghiệp công: Duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-STNMT ngày 05/4/2024 của Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
dự toán mua sắm thuộc Kế hoạch: Duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài 
nguyên và môi trường năm 2024. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thông báo đến các Quý công 
ty/doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia chào giá các hàng hóa, thiết bị Gói thầu số 
01 - Mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ thông tin Thuộc Kế hoạch Duy trì, vận hành 
hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường năm 2024 cụ thể như sau: 

1. Thông tin yêu cầu chào giá 

STT Nội dung  Tính năng kỹ thuật cơ bản 
Đơn vị 

tính 
Khối 
lượng 

1 

Duy trì bản quyền 
phần mềm diệt virus 
Kaspersky Small 
Office Security 
KSOS 01 sever 5 PC 

Kaspersky Small Office 
Security giúp thiết bị tránh 

khỏi những virus độc hại làm 
ảnh hưởng đến máy tính. Tự 
động tìm và tiêu diệt những 

virus gây hại tới thiết bị. 

Bộ 08 
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STT Nội dung  Tính năng kỹ thuật cơ bản 
Đơn vị 

tính 
Khối 
lượng 

2 
Camera phục vụ họp 
trực tuyến 

Camera có độ phân giải lên 
đến 4K góc nhìn lên đến 90 

độ, zoom x 5 Full HD tự 
động lấy nét, đc sự hỗ trợ đắc 

lực từ đèn bắt sáng có thể 
chỉnh đc độ sáng yêu thích 
và 2 micro tích hợp loại bỏ 

tiếng ồn hỗ trợ nhiều loại kết 
nối khác nhau usb 2.0 type A 
và usb 3.0 type A và type C. 

Chân kẹp đủ tư thế. 

Cái 01 

3 
Duy trì bản quyền  
Zoom Meeting 

Cuộc họp tối đa 30 tiếng mỗi 
cuộc họp, 300 người dự thính 

mỗi cuộc họp. Các chức 
năng: Bảng trắng cơ bản, trò 
chuyện nhóm, thư và lịch, 
máy khách và dịch vụ, lưu 

trữ đám mây 5 GB. 

Năm 01 

4 
Dây cáp mạng 
CAT6 

Hỗ trợ chuẩn Gigabit 
Ethernet, thỏa tất cả các yêu 

cầu của Gigabit 
Ethernet(IEEE 802.3ab). 

Thẩm tra độc lập bởi ETL 
SEMKO. Băng thông hỗ trợ 
lên tới 600 MHz. Hiệu suất 

3dB NEXT trên chuẩn Cat 6. 
Dây dẫn bằng đồng dạng 

cứng - solid, đường kính lõi 
23 AWG. Vỏ bọc cách điện: 
Polyethylene, 0.0097in. Vỏ 
bọc: 0.025in, PVC. Nhiệt độ 

hoạt động: -20°C - 60°C. 

Thùng 03 

5 
Đầu bấm mạng RJ45 
CAT6 (hộp 100 cái) 

Thích ứng với mạng truyền 
dẫn tốc độ cao theo tiêu 

chuẩn quốc tế có tần số lên 
tới 250/350 MHz. Tốc độ 

truyền: Gigabit 10/100/1000. 
Vỏ nhựa PE trắng trong, dẻo 

dai, đúc theo quy chuẩn 

Hộp 02 
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STT Nội dung  Tính năng kỹ thuật cơ bản 
Đơn vị 

tính 
Khối 
lượng 

UL94V-0. Được sản xuất 
theo công nghệ tiến tiến, tuân 

theo RoHS. Đạt tiêu chuẩn 
quốc tế UL, ETL. 

6 Cáp VGA (10m) 

Độ dài: 10m. Hỗ trợ việc kết 
nối từ laptop tới các thiết bị 
trình chiếu. Đa dạng hỗ trợ 

độ phân giải 480i, 480p, 
720p, 1080i, 1080p 

Cái 01 

7 Cáp HDMI (10m) 

Cáp HDMI 2.0 - Tốc độ cao 
HDMI 2.0 cáp Ethernet. Hỗ 
trợ tối đa 32 kênh âm thanh 

kỹ thuật số không nén 
(HDMI 1.4 chỉ hỗ trợ 8 

kênh). Chuẩn HDMI 2.0 này 
truyền tải video 4K Ultra 
HD. Chiều dài cáp : 10m 

support 4K@30Hz 

Cái 02 

8 
Cổng chuyển đổi 
VGA - HDMI 

Input: VGA 1080P + AUX 
3.5mm. Output: HDMI 

(Video + Audio). Độ Phân 
Giải Đầu Ra: Full HD 
1080p@60HZ (Max) 

Cái 02 

9 
Router Wifi Chuẩn 
Wifi 6 

Cổng giao tiếp: 1× Gigabit 
WAN Port + 4× Gigabit 

LAN Ports, USB 3.0 Port, 
1024-QAM, OFDMA, 
HT160; Tốc độ LAN: 

Gigabit LAN Ports; Tốc độ 
WIFI: " AX5400 Dual-Band 
Wi-Fi 6 Router; SPEED: 574 

Mbps at 2.4 GHz + 4804 
Mbps at 5 GHz" 

Cái 03 

10 
Đĩa cứng SSD 
256GB 

Chuẩn SSD. Dung lượng: 
256GB, Kích thước: 2.5", 

Kết nối: SATA 3, NAND: V-
NAND, Tốc độ đọc/ghi (tối 

đa): 560MB/s | 530MB/s 

Cái 05 
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STT Nội dung  Tính năng kỹ thuật cơ bản 
Đơn vị 

tính 
Khối 
lượng 

11 
Cáp loa đầu jack 3.5 
ra 2 AV hoa sen 
15m 

Kết nối âm thanh 3.5mm với 
amply, loa... cổng Audio 
L/R, Chiều dài cáp: 15m, 

Chất liệu: Lõi đồng nguyên 
chất, vỏ bọc nhựa cao cấp 

Sợi 02 

12 

Bộ gộp HDMI 
chuyển màn hình 
trung tâm điều hành 
và Trung tâm dữ liệu 

Input : HDMI 3 cổng, Output 
: HDMI x 1, Độ phân giải 
4K@60Hz và khả năng 

tương thích ngược lên đến 
4K@30Hz, 2560 

1440@120Hz và 1920 
1080@240Hz, hỗ trợ HDMI 
2.0/1.4 và HDCP2.2/ 1.4, Hỗ 
trợ Dynamic HDR/3D, RGB 

8/10/12 bit, PCM2.0, 
Dolby2.0/5.1, DTS5.1/7.1 

Bộ 01 

* Lưu ý:  
- Giá chào hàng phải bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi 

phí khác có liên quan. 
- Quý công ty/doanh nghiệp khi tham gia chào giá phải ghi đầy đủ thông tin 

về hàng hóa: Tên hàng hóa; ký, mã hiệu; nhãn hiệu; năm sản xuất; xuất xứ (quốc 
gia, vùng lãnh thổ); hãng sản xuất, cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản; thời gian 
bảo hành, đơn vị tính; khối lượng; đơn giá; thành tiền (theo yêu cầu tại mục 1 của 
Thông báo này). Được phép tham gia chào giá bằng hàng hóa có tính năng, thông số 
kỹ thuật tương đương với yêu cầu của thông báo này. 

2. Địa điểm và thời gian tiếp nhận thư chào giá 
Các tổ chức, cá nhân, đơn vị tham gia chào giá xin vui lòng gửi thư chào giá 

qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ sau: Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Trà Vinh; địa chỉ: Số 478A Mậu Thân, khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh; điện thoại: 0294.3840280. 

- Thời hạn nộp báo giá: Hết ngày 17/4/2024 (thứ Tư). 
Sở Tài nguyên và Môi trường không chịu trách nhiệm về bất kỳ thư chào giá 

nào nhận được qua đường bưu điện sau thời gian cuối cùng được quy định rõ trong 
thông báo này. 

Để tạo điều kiện cho các đơn vị có năng lực trong và ngoài tỉnh biết thông tin 
và tham gia, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Trung tâm Tin học - Công báo thuộc 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đăng giúp thông báo này lên Cổng thông 
tin điện tử tỉnh để các đơn vị biết thông tin và đăng ký tham gia. 
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Giao Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đăng tải 

thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Trung tâm Tin học - Công báo                                             

(đăng tải TB lên cổng thông tin UBND tỉnh giúp); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Trung tâm CNTT TNMT 

(đăng tải TB lên cổng thông tin Sở TN&MT); 

- VPS; 

- Lưu: VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Tấn Triển 
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